
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 
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ĐĐK

Số 
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Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng 
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Phạm vi hoạt động

Loại hình

Trình độ

1
Quầy thuốc 

Hồng Quân

Thôn Đắk Lưu, xã 

Tân Thành, huyện 

Đắk Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

218 1363 Đỗ Hồng Quân
263/CCHN-D-

SYT-ĐNO
02/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

2
Quầy thuốc 

Huyền Trang

Thôn 3, xã Đắk 

Đrông, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

216 1364 Nông Thị Trang
558/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

3
Quầy thuốc 

Thoại Phong

Thôn Thượng Sơn, xã 

Đắk Gằn, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk 

241 1365 La Thoại Phong
531/CCHN-D-

SYT-ĐNO
13/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

4
Quầy thuốc tây 

Phương Uyên

Thôn Đức An, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

1366
Trần Thị 

Phương Uyên

820/CCHN-D-

SYT-ĐNO
18/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao 

đẳng

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GPP

(Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)



5
Quầy thuốc 

Kim Toàn

Bon Đắk Rmoan, xã 

Đắk Rmoan, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

564 1367
Huỳnh Kim 

Toàn

4110/BĐ-

CCHND
31/8/2016

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

6
Quầy thuốc tây 

Cẩm Vân

Tdp1, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

529 1368 Lê Thị Cẩm Vân
858/CCHN-D-

SYT-ĐNO
29/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

cao 

đẳng

7

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp 

số 05

Tdp1, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

302 1369 Đoàn Thị Nương
135/CCHN-D-

SYT-ĐNO
6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

8
Quầy thuốc 

Bích Phượng

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

511 1370
Nguyễn Thị 

Bích phượng

465/CCHN-D-

SYT-ĐNO
29/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

9
Quầy thuốc 

Uyển Ngọc

Tdp5, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông

519 1371
Võ Thị Uyển 

Ngọc

839/CCHN-D-

SYT-ĐNO
02/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



10
Quầy thuốc số 

39

Thon Quảng Bình, xã 

Nghĩa Thắng, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

554 1372 Đỗ Thị Nguyệt
12/CCHN-D-

SYT-ĐNO
11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

11
Quầy thuốc tây 

Long Trang

Số 130 Nơ Trang 

Lơng, Tdp2, thị trấn 

Kiến Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

878 1373
Nguyễn Thị Thu 

Trang

1150/CCHN-D-

SYT-ĐNO
10/5/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

12
Quầy thuốc 

Thẩm Châu

Thôn 2, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

879 1374
Trương Thị 

Thẩm

1200/CCHN-D-

SYT-ĐNO
18/10/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy thuốc

Dược sỹ 

Cao 

đẳng

13
Nhà thuốc 

Long Châu 319

số 300 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn 

Eatling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

880 1375
Phùng Minh 

Lâm

23085/CCHN-D-

SYT-ĐL
06/3/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2-8 độ C (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học



14
Nhà thuốc Gia 

Hưng

Thôn 9, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

881 1376
Trần Thị Kim 

Chi

1183/CCHN-D-

SYT-ĐNO
6/8/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện thường  

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học

15

Hộ kinh doanh 

Nhà thuốc 

ETC Pharma 

Đắk Mil

Thôn Thuận Sơn, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

882 1377
Hồ Thị Hoàng 

Anh

24104/CCHN-D-

SYT-ĐL
02/5/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất 

trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin

Nhà thuốc
Dược sỹ 

đại học
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